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ABSTRACT

This study was conducted to determine the rate of antibiotic
resistance, multiple antibiotic resistance of 60 E. coli strains iso-
lated from white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei) collected
from Binh Dien Agricultural Wholesale Market in Ho Chi Minh
City. With in 10 examined antibiotics, those E. coli strains
showed a high resistant level to ampicillin (96.7%), streptomycin
(70.0%), kanamycin (66.7%), nalidixic acid (60.0%), tetracyclines
và trimethoprim/sulfamethoxazole (56.7%), ciprofloxacin (61.7%),
chloramphenicol (43.3%). The percentage of multidrug-resistant
strains (from 5 to 10 tested antibiotics) was 55%. All isolated, strains
were insensitive to all 10 tested antibiotics. Four strains (6.7%) were
found to be resistant to all these antibiotics.

Cited as: Truyen, H. N. D., Khuu, T. N., Do, N. T. B, & Tran, T. N. T. (2021). Antibiotic
resistance of Escherichia coli isolated from the white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei) collected
from Binh Dien Agricultural Wholesale Market. The Journal of Agriculture and Development 20(5),
47-52.

www.jad.hcmuaf.edu.vn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 20(5)

http://jad.hcmuaf.edu.vn


48 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli phân lập từ tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei) thương mại tại chợ đầu mối nông sản Bình Điền
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TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tỷ lệ kháng kháng sinh, đa kháng
kháng sinh của 60 chủng E. coli phân lập từ tôm thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei) thương mại tại chợ đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, TP.HCM. Kết quả kiểm tra kháng sinh đồ của
các chủng E. coli phân lập được cho thấy có tỷ lệ kháng cao với
ampicillin (96,7%), streptomycin (70%), kanamycin (66,7%), nalidixic
acid (60%), tetracyclines và trimethoprim/sulfamethoxazole (56,7%),
đặc biệt ciprofloxacin (61,7%), chloramphenicol (43,3%). Tỷ lệ đa
kháng từ 5 đến 10 loại kháng sinh là 55%, đặc biệt không có chủng
nào nhạy cảm với cả 10 loại kháng sinh và có 4 chủng (chiếm 6,7%)
kháng với tất cả các loại kháng sinh thử nghiệm.

1. Đặt Vấn Đề

Thuỷ sản đóng một vai trò quan trọng trong sự
phát triển kinh tế đất nước; quy mô của ngành
hiện đang ngày càng mở rộng và vai trò của
ngành cũng tăng lên không ngừng trong nền kinh
tế quốc dân. Từ năm 2001, xuất khẩu thủy sản
Việt Nam tăng nhanh về cả giá trị và khối lượng.
Trong các mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu, tôm
thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) là một
đối tượng chủ lực. Mặc dù, kim ngạch xuất khẩu
tôm liên tục tăng trưởng, tuy nhiên ngành tôm
cũng đang gặp không ít bất lợi do tác động của
biến đổi khí hậu cũng như tình hình dịch bệnh.
Việc sử dụng kháng sinh trong phòng và trị bệnh
tạo nên các áp lực lên xuất khẩu khi hàng rào kỹ
thuật về dịch bệnh, tồn dư hóa chất kháng sinh
ngày càng được siết chặt.

E. coli là vi sinh vật chỉ thị phổ biến để đánh
giá chất lượng thực phẩm và nước uống, một số

loài E. coli cũng là tác nhân gây ngộ độc thực
phẩm (Nguyen & Truyen, 2019). Trong những
năm gần đây, các báo cáo về E. coli kháng kháng
sinh ngày càng nhiều, nhưng chủ yếu là trên mẫu
bệnh phẩm của người và động vật trên cạn, tuy
nhiên, trên động vật thuỷ sản thì có rất ít báo
cáo. Thêm vào đó, nhu cầu sử dụng thực phẩm
thuỷ sản tươi sống ngày càng gia tăng. Vi khuẩn
cộng sinh đa kháng kháng sinh có thể lan truyền
sang các vi khuẩn cộng sinh hay gây bệnh trong
thủy vực và cả trên người (Heuer & ctv., 2009).
Việc tìm hiểu tình hình kháng và đa kháng kháng
sinh của E. coli trên tôm thẻ chân trắng thương
mại là rất cần thiết.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 07 năm
2020 đến tháng 06 năm 2021 tại Phòng thí
nghiệm Bệnh học Thủy Sản, Trường Đại học
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Nông Lâm TP.HCM.
Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

sống, có trọng lượng 20 - 25 g/con được thu mua
tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền
(quận 8, TP.HCM). Tôm thu mua có nguồn gốc
từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Cà Mau, Kiên
Giang, Bến Tre, Đồng Nai, Bạc Liêu, TP.HCM.

Phân lập E. coli từ hệ đường ruột tôm dựa
trên phương pháp được mô tả bởi Tonguthai &
ctv. (1999) và định danh sơ bộ dựa trên phương
pháp được mô tả bởi Cooke & ctv. (1969) có hiệu
chỉnh để phù hợp điều kiện thực tế. Cụ thể phân
lập đường ruột tôm trên môi trường chọn lọc
CHROMagarTM E. coli (Chromagar Microbiol-
ogy, Pháp). Các kiểm tra sơ bộ được thực hiện
bao gồm nhuộm Gram, di động, oxidase, cata-
lase, cấy kiểm tra trên môi trường chọn lọc Eosin
Methylene Blue Agar (EMB) (Himedia, Ấn Độ)
và sử dụng bộ IDS 14 GNR (Nam Khoa Biotek)
cho việc định danh vi khuẩn phân lập được.

Các chủng E.coli được kiểm tra kháng sinh
đồ theo phương pháp khuếch tán đĩa kháng sinh
(CLSI, 2012). Các loại kháng sinh thử nghiệm
gồm: ampicillin 10 µg (AMP), gentamicin (GEN),
streptomycin 10 µg (S), kanamycin 30 µg (K),
doxycycline 10 µg (DO), tetracycline 30 µg (Te),
nalidixic acid 30 µg (Ng), ciprofloxacin 30 µg
(Ci), trimethoprim/sulfamethoxazole 25 µg (Bt),
chloramphenicol 30 µg (Cl) (Nam Khoa Biotek).
Chủng đối chứng tham khảo E.coli ATCC 25922
được sử dụng trong mỗi đợt thí nghiệm. Biện luận
đường kính vòng vô khuẩn của các vi khuẩn kiểm
tra theo tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Lâm
sàng và Xét nghiệm (CLSI, 2012) từ đó đánh giá
khả năng nhạy cảm của vi khuẩn đối với kháng
sinh theo các mức độ nhạy, trung gian và kháng.
Trong nghiên cứu này, nhiệt độ ủ của các môi
trường nuôi cấyở 30oC trong 24 giờ.

Phương pháp xử lý số liệu: Dùng phần mềm
Microsoft Excel 2010 để nhập số liệu, tính giá trị
trung bình và vẽ biểu đồ.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Tỷ lệ đề kháng kháng sinh

Tỷ lệ kháng kháng sinh của 60 chủng E.coli
phân lập từ mẫu tôm thẻ với 10 loại kháng
sinh thử nghiệm như sau: AMP (96,7%), S
(70%), K (66,7%), Ci (61,7%), Ng (60%), Te
(56,7%), Bt (56,7%), Cl (43,3%), DO (25%) và Ge
(16,7%) (Hình 1). Trong đó, có 7/10 loại kháng

sinh thử nghiệm có tỷ lệ kháng cao hơn 50%.
Thêm vào đó, ampicillin, tetracycline, trimetho-
prim/sulfamethoxazole nằm trong danh mục hạn
chế sử dụng, đặc biệt là chloramphenicol và
ciprofloxacin đã được đưa vào danh sách kháng
sinh cấm sử dụng (MARD, 2016).

Ampicillin là kháng sinh thuộc nhóm betalac-
tam có tác động sát khuẩn trên cả vi khuẩn
Gram dương và Gram âm (Nguyen & Truyen,
2019). Trong nghiên cứu này, tỷ lệ vi khuẩn E.
coli kháng với kháng sinh ampicillin ở mức cao
nhất trong các loại kháng sinh thử nghiệm lên đến
96,7%. Trên ao nuôi thủy sản, Dang (2005) đã
ghi nhận kết quả 78% vi khuẩn kháng với kháng
sinh ampicillin. Đặc biệt, tỷ lệ E. coli phân lập
từ mẫu ruột tôm thương mại, kháng kháng sinh
ampicillin khá cao là 83,1% (Nguyen & Truyen,
2019).

Nhóm kháng sinh aminoglycosides, trừ gen-
tamicin, có tỷ lệ kháng khá cao so với các loại
kháng sinh khác; streptomycin, kanamycin và
gentamicin theo thứ tự có tỷ lệ kháng là 70%,
66,7% và 16,7%. Một số nghiên cứu về tỷ lệ kháng
kháng sinh streptomycin gần đây cũng cho thấy
trong nhóm aminoglycosides, streptomycin có tỷ
lệ kháng cao hơn so với các loại kháng sinh còn
lại cùng nhóm. Nguyen (2012) nghiên cứu trên cá
da trơn tỷ lệ vi khuẩn kháng kháng sinh strep-
tomycin là 49,7% cao hơn các kháng sinh còn
lại trong nhóm (gentamycin 6,4% và kanamycin
14%). Tuy nhiên, kết quả kháng kháng sinh của
nhóm aminoglycosides trong nghiên cứu này khác
so với nghiên cứu của Nguyen & Truyen (2019),
cụ thể, tỷ lệ kháng kháng sinh của streptomycin,
kanamycin và gentamicin theo thứ tự là 31,5%,
20,8% và 26,2%. Theo Bui & ctv. (2001), strep-
tomycin, gentamycin và neomycin ít hấp thụ qua
đường tiêu hóa nên thường có thể sử dụng qua
đường tiêm trong y học và thú y, do đó, chúng
nên được hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thủy
sản. Theo Tolmasky (2000), vi khuẩn kháng với
một kháng sinh trong nhóm aminoglycosides này
có thể nhạy cảm với một kháng sinh khác cùng
nhóm, vi khuẩn kháng nhanh với streptomycin
có thể là do các plasmid trung gian. Vì vậy, có
thể giải thích tại sao tỷ lệ kháng giữa các kháng
sinh trong nhóm là khác nhau và mặc dù ít sử
dụng trong nuôi trồng thủy sản nhưng tỷ lệ kháng
streptomycin của vi khuẩn E. coli được báo cáo
là khá cao.

Tetracycline được sử dụng khá lâu, phổ biến,
rộng rãi trong phòng chống bệnh, thúc đẩy tăng
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Hình 1. Tỷ lệ kháng kháng sinh của các chủng E. coli thu được.
AMP: ampicillin; DO: doxycycline; Te: tetracycline; Ng: nalidixic acid; Ci: ciprofloxacin; K: kanamycin; S:
streptomycin; GEN: gentamicin; Bt: trimethoprim/sulfamethoxazole; Cl: chloramphenicol.

trưởng và đã bị đề kháng (Roberts , 1996). Trong
kết quả cho thấy, có 56,7% số chủng vi khuẩn
E. coli kháng với tetracyclin và 25% số chủng
vi khuẩn E. coli kháng với doxycycline. Trong
nghiên cứu của Nguyen & Truyen (2019), tỷ lệ
text kháng kháng sinh tetracycline là 73,8% và
doxycycline là 64,6%.

Mức độ đề kháng đối với chất ức chế
nhóm tổng hợp axit folic đối với trimetho-
prim/sulfamethoxazole là 56,7%, chlorampheni-
col 43,3 và streptomycin 70%. Theo Serrano
(2005), tỷ lệ kháng kháng sinh trimetho-
prim/sulfamethoxazole khá cao (63,6%) do kháng
sinh này thường sử dụng để điều trị bệnh nhiễm
khuẩn Gram âm trong nuôi trồng thủy sản ở
các nước châu Á (Serrano, 2005). Ở Thái Lan,
vi khuẩn kháng kháng sinh chloramphenicol,
streptomycin và trimethoprim/sulfamethoxazole
đã được phát hiện ở hệ thống nuôi cá kết
hợp với gà (Petersen & Dalsgaard, 2003). Tỷ
lệ kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli trên
mẫu ruột của tôm thương phẩm mua tại các chợ
trên địa bàn quận 9 và Thủ Đức là trimetho-
prim/sulfamethoxazole 63,2%, chloramphenicol
60,8%, streptomycin 31,5% (Nguyen & Truyen,
2019). Chloramphenicol (Cl) có tỷ lệ kháng 43,3%
dù kháng sinh này đã nằm trong danh sách kháng
sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh

thủy sản từ năm 2005. Theo Tendencia & de
la Pena (2001) phân lập được vi khuẩn kháng
với chloramphenicol và một số kháng sinh khác
từ nước, bùn đáy ao và tôm sú nuôi từ các ao
nuôi tôm. Sự kháng kháng sinh của các dòng
vi khuẩn kháng chloramphenicol thu từ các ao
nuôi thuỷ sản đã được xác định trên 196 dòng
vi khuẩn được thử với sáu loại kháng sinh và
kết quả kháng sinh đồ cho thấy số dòng chỉ
kháng chloramphenicol chiếm tỉ lệ 2%. Phần lớn
các dòng vi khuẩn thí nghiệm có thể kháng với
nhiều loại kháng sinh. Có 59% dòng vi khuẩn
kháng bốn hay năm loại kháng sinh trong đó
có chloramphenicol. Có 34% kháng nhiều kháng
sinh như chloramphenicol, ampicillin, tetracy-
cline, trimethoprim/sulfamethoxazole hoặc chlo-
ramphenicol, ampicillin, tetracycline, trimetho-
prim/sulfamethoxazole và nitrofurantoin (Dang,
2005). Mặc dù bị cấm sử dụng nhưng vi khuẩn đề
kháng chloramphenicol vẫn gia tăng có thể liên
quan đến việc sử dụng thuốc bừa bãi, không rõ
nguồn gốc của người dân.

Quinolones là một trong những loại kháng sinh
được kê toa phổ biến nhất trên thế giới và được sử
dụng để điều trị nhiều bệnh nhiễm khuẩn ở người.
Do sử dụng rộng rãi và bị lạm dụng quá mức, số
lượng chủng vi khuẩn kháng quinolones đã tăng
lên đều đặn kể từ những năm 1990. Nalidixic
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Hình 2. Tỷ lệ đa kháng kháng sinh tại các địa điểm thu mẫu.

acid là thế hệ thứ nhất của quinolones được đưa
vào bệnh viện trong năm 1960 để điều trị các
bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu không biến
chứng do vi khuẩn đường ruột. Thế hệ thứ hai
ciprofloxacin đã tạo ra một loạt các quinolones
thế hệ mới có hoạt động rộng hơn, đặc biệt đối với
các loài Gram dương (Katie & ctv., 2014). Nhóm
kháng sinh quinolones ức chế sự tổng hợp DNA
của vi khuẩn thông qua việc ức chế enzyme DNA
- gyrase. Từ Hình 1 cho thấy Ng có tỷ lệ kháng
60% thấp hơn ciprofloxacin (nằm trong danh sách
kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất và kinh
doanh thủy sản năm 2005) với tỷ lệ kháng 61,7%.

3.2. Tỷ lệ đa kháng kháng sinh

Theo số liệu của Hình 2 nhận thấy, không có
chủng vi khuẩn E. coli phân lập trong nghiên
cứu này nhạy cảm với cả 10 loại kháng sinh thử
nghiệm. Có 55% chủng vi khuẩn thể hiện tính
đa kháng từ 5 - 10 loại kháng sinh thử nghiệm.
Có 4 chủng E. coli (chiếm 6,7%) thể hiện tính
kháng với 10 kháng sinh thử nghiệm. Tình hình
đa kháng kháng sinh ngày càng diễn biến phức
tạp một số nghiên cứu gần đây ghi nhận được một
số kết quả đáng lo ngại. Theo báo báo Nguyen &
Truyen (2019), có tới 73% số chủng E.coli phân
lập từ tôm thương phẩm thể hiện tính đa kháng
với 4 - 10 loại kháng sinh thử nghiệm.

4. Kết Luận

Các chủng vi khuẩn E. coli phân lập từ mẫu
tôm thẻ chân trắng thương mại tại chợ đầu mối
Bình Điền có tỷ lệ kháng kháng sinh khá cao ở
một số loại kháng sinh và có sự tương đồng với
các nghiên cứu của các tác giả trước. Đặc biệt,
tỷ lệ các chủng E. coli kháng các loại kháng sinh
nằm trong danh mục kháng sinh cấm, hạn chế sử
dụng của Bộ Nông nghiệp ở mức từ 43,3 - 96,7%.
Tính đa kháng kháng sinh của vi khuẩn E. coli
cho thấy có 55% chủng vi khuẩn thể hiện tính đa
kháng kháng sinh từ 5 - 10 loại kháng sinh thử
nghiệm, trong đó có 6,7% số chủng thể hiện tính
kháng với 10 loại kháng sinh.

Lời Cam Đoan

Chúng tôi cam đoan bài báo do nhóm tác giả
thực hiện và không có mâu thuẫn nào.

Lời Cảm Ơn

Tác giả trân trọng cảm ơn cô Võ Thị Trà An đã
hỗ trợ chủng đối chứng E. coli ATCC 25922 và
các bạn sinh viên Lâm Thúy Đăng, Nguyễn Ngọc
Trâm, Trần Thị Bích Trâm lớp DH17NY đã hỗ
trợ cho thí nghiệm.
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